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PHẦN 1: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI.
I. TRẮC NGHIỆM(7 điểm)
1, Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Muốn xác định khối lượng riêng của quả cầu bằng sắt người ta dùng những dụng cụ gì?
A. Chỉ cần dùng một cái cân.	B. Chỉ cần dùng một lực kế.
C. Cần dùng một cái cân và bình chia độ.	D. Chỉ cần dùng một bình chia độ.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?
A. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.	
B. Nói khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là 1 cm3 sắt có khối lượng 7800 kg.
C. Công thức tính khối lượng riêng là D = m.V.		
D. Khối lượng riêng bằng trọng lượng riêng.
Câu 3: Cho ba bình giống hệt nhau đựng 3 chất lỏng: rượu, nước và thủy ngân với cùng một thể tích như nhau. Biết khối lượng riêng của thủy ngân là DHg= 13600 kg/m3, của nước là Dnước = 1000 kg/m3, của rượu là Drượu= 800 kg/m3. Hãy so sánh khối lượng  của chất lỏng đựng trong ba bình trên:
	A. mHg > mnước > mrượu.                                 B. mHg > mrượu > mnước.
	C. mrượu > mnước > mHg                                  D. mnước > mHg > mrượu.
Câu 4: Một hòn bi nằm lơ lửng trong nước chịu tác dụng của những lực nào?
A. Một hòn bi ở trong nước chỉ chịu tác dụng lực đẩy Acsimet
B. Một hòn bi ở trong nước chịu tác dụng lực đẩy Acsimet và lực ma sát
C. Một hòn bi ở trong nước chỉ chịu tác dụng trọng lực
D. Một hòn bi ở trong nước chịu tác dụng trọng lực và lực đẩy Acsimet
	Câu 5: Ba quả cầu bằng thép nhúng trong nước (H.10.1). Hỏi lực Acsimet tác dụng lên quả cầu nào là lớn nhất?    
A. Quả 3, vì nó ở sâu nhất.
B. Quả 2, vì nó lớn nhất.
C. Quả 1, vì nó nhỏ nhất.
D. Bằng nhau vì đều bằng thép và đều nhúng trong nước.
	[image: Giải SBT Vật Lí 8 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 8]


Câu 6: Người ta thường nói đồng nặng hơn nhôm. Câu giải thích nào sau đây là không đúng?
A. Vì trọng lượng của đồng lớn hơn trọng lượng của nhôm.
B. Vì trọng lượng riêng của đồng lớn hơn trọng lượng riêng của nhôm.
C. Vì khối lượng riêng của đồng lớn hơn khối lượng riêng của nhôm.
D. Vì trọng lượng của miếng đồng lớn hơn trọng lượng của miếng nhôm có cùng thể tích.
Câu 7: Ba quả cầu có cùng thể tích, quả cầu 1 làm bằng nhôm, quả cầu 2 làm bằng đồng, quả cầu 3 làm bằng sắt. Nhúng chìm cả 3 quả cầu vào trong nước. So sánh lực đẩyArchimedes tác dụng lên mỗi quả cầu ta thấy.
A. F1A > F2A > F3A  		B. F1A = F2A = F3A 
C. F3A > F2A > F1A  		D. F2A > F3A > F1A
Câu 8: Bỏ đinh sắt vào một cái ly rỗng. Nếu rót thuỷ ngân vào ly thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? 
(Biết dsắt = 78000N/m3; d thuỷ ngân = 136000N/m3)
A. Đinh sắt chìm xuống đáy ly.
B. Đinh sắt nổi lên. 
C. Lúc đầu đinh sắt nổi lên xong lúc sau lại chìm xuống.
D. Đinh sắt lơ lửng trong thuỷ ngân. 
2, Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 9: Một khối gang có thể tích 10 cm3 . Biết khối lượng riêng của gang là 7000kg/m3
a, Khối lượng riêng của gang là 7000kg/m3 nghĩa là 1kg gang có thể tích là 7000 m3.
b, Khối lượng của khối gang trên là 70 g
c, Treo khối gang trên theo phương thẳng đứng vào lực kế ở ngoài không khí, lực kế chỉ giá trị là 0,7N
d) Khối lượng riêng của gang phụ thuộc vào hình dạng của khối gang.
3, Hãy ghi vào bài làm câu trả lời ngắn gọn.
Câu 10: Cho 3 viên bi có cùng khối lượng, được làm bằng sắt, chì và nhôm. (Biết khối lượng riêng của sắt, chì, nhôm lần lượt là Dsắt = 7800 kg/m3; Dchì = 11300 kg/m3; Dnhôm = 2700 kg/m3)
a, Hỏi khi thả ba viên bi vào ba bình chia độ giống nhau (có cùng mực nước ban đầu) thì nước trong bình chứa viên bi nào dâng cao nhất?
d, Nếu thả một viên bi bằng nhôm có khối lượng 81g vào bình chia độ thì mức nước trong bình dâng lên đến vạch bao nhiêu? Biết mực nước ban đầu là 60ml
II. TỰ LUẬN (3 điểm)     
Câu 1: Tính khối lượng của khối nhôm hình hộp chữ nhật có chiều dài 10cm, chiều rộng 3cm, chiều cao 5cm. Biết khối lượng riêng của nhôm bằng 2700kg/m3.
Câu 2: Một vật được móc vào lực kế theo phương thẳng đứng. Khi vật ở ngoài không khí, lực kế chỉ 3,9N. Khi nhúng chìm vật trong nước, lực kế chỉ 3,4 N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3.
a, Tính lực đẩy Acsimet của nước tác dụng lên vật?
b, Thể tích của vật bằng bao nhiêu ?
c, Vật được làm bằng vật liệu gì? (Biết khối lượng riêng của một số chất Dsắt = 7800 Kg/m3; 
Dchì = 11300 Kg/m3; Dnhôm = 2700 Kg/m3)

PHẦN 2: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT.
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm).
[bookmark: _Hlk179891368]PHẦN I (4 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Đốt cháy một mẩu nhôm (aluminium) trong khí oxygen thì nhôm (aluminium) tác dụng với khí oxygen tạo thành aluminium oxide (Al2O3). Phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của nhôm (aluminium) với khí oxygen là


	A. 4Al + 6O 2Al2O3	B. 2Al2 + 3O2 2Al2O3


	C. 2Al + 3O2  Al2O3	D. 4Al + 3O2 2Al2O3
Câu 2. Cho phản ứng: iron (II) hydroxide + oxygen + nước → iron (III) hydroxide. Số chất phản ứng trong phản ứng trên là
	A. 1.	B. 3.	C. 2.	D. 4.
Câu 3. Trong các quá trình sau, quá trình nào xảy ra biến đổi vật lí?
	A. Cơm để lâu bị ôi thiu.	B. Nước hóa rắn ở 0oC.
	C. Đường cháy thành than.	D. Sữa chua lên men.
Câu 4. Trong các quá trình sau, quá trình nào xảy ra biến đổi vật lí?
	A. Sắt (iron) bị gỉ.	B. Gỗ bị cháy.
	C. Sắt (iron) nóng chảy.	D. Khí hydrogen cháy.
Câu 5. Hiện tượng hoá học khác với biến đổi vật lí là
	A. chỉ biến đổi về trạng thái.	B. biến đổi về hình dạng.
	C. khối lượng thay đổi.	D. có sinh ra chất mới.
Câu 6. Trong các quá trình sau, quá trình nào xảy ra biến đổi vật lí?
	A. Diêm bị cháy khi quẹt vào vỏ hộp diêm.           B. Nước hồ bị bốc hơi khi trời nắng.
	C. Pháo hoa có nhiều màu sắc sặc sỡ.                    D. Thịt bị cháy khi nướng.
Câu 7. Cho phản ứng: A + B → C + D. Phương trình bảo toàn khối lượng của phản ứng là
	A. mA = mB +mC + mD.	B. mA + mB = mC + mD.
	C. mB = mA + mC + mD.	D. mD = mA + mB + mC.
Câu 8. Sản phẩm của phản ứng: Zinc + oxygen → Zinc oxide là
	A. oxygen.	B. Zinc oxide.	C. Zinc.              D. Zinc và oxygen.
[bookmark: _Hlk179891612]PHẦN II (2 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý A), B), C), D)  thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
	[bookmark: _Hlk179891385]Câu 9. Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe2O3 + HCl → FeCl3 + H2O

a) Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: 
b) Phương trình hóa học của phản ứng là Fe2O3 + 3HCl → 2FeCl3 + 3H2O.
c) Trong phản ứng trên, tỉ lệ số phân tử Fe2O3 : số phân tử FeCl3 là 2 : 1.
d) Trong phản ứng trên, tỉ lệ số phân tử Fe2O3 : số phân tử H2O là 1 : 3.
PHẦN III (1điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời câu 10 đến câu 11, thí sinh ghi câu trả lời ra giấy kiểm tra.
Câu 10. Số mol của 5,4 gam aluminium (Al) là bao nhiêu mol?
Câu 11. Thể tích của 0,2 mol H2 là bao nhiêu?
II- TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 12 (1 điểm). Hãy lập phương trình hóa học các phản ứng sau:

(1) Fe + O2 Fe2O3

(2)  K2O + HCl KCl + H2O

(3) Al2(SO4)3 + Ba(OH)2  Al(OH)3 + BaSO4      

(4) C4H10 + O2 CO2 + H2O      
Câu 13 ( 2 điểm). Hãy tính:
(a) Khối lượng của 6,1975 lít khí Cl2 (ở đkc).
(b) Thể tích của  6,4 gam O2 (đkc).
(c) Số phân tử H2SO4 có trong 4,9 (g) H2SO4.
(d) Số nguyên tử H trong 1,8066.1023 phân tử NH3 (đkc)?
(Cho biết nguyên tử khối: Al = 27, O = 16, N =14, H =1, S =32, Ca = 40, Cl = 35,5).


PHẦN 3: VẬT SỐNG.
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm).
PHẦN I (4 điểm): Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Chức năng của cột sống là
   A. giúp cơ thể đứng thẳng và lao động.
   B. bảo vệ tim, phổi và các cơ quan phía bên trong khoang bụng.
   C. bảo đảm cho cơ thể được vận động dễ dàng.
   D. giúp cơ thể đứng thẳng, gắn xương sườn với xương ức thành lồng ngực.
Câu 2. Vai trò lưu trữ, xử lí thông tin và dẫn truyền xung thần kinh là của hệ cơ quan nào?
 A. Hệ bài tiết	 B. Hệ vận động	 C. Hệ thần kinh	 D. Hệ tuần hoàn
Câu 3. Xương trẻ nhỏ khi gãy thì mau liền hơn vì
	 A. thành phần hữu cơ nhiều hơn vô cơ.
	 B. chưa có thành phần vô cơ.

	 C. thành phần hữu cơ ít hơn vô cơ.
	 D. chưa có thành phần hữu cơ.


Câu 4. Đâu không phải bệnh về tiêu hóa?
 A. Sỏi thận		B. Táo bón		C. Tiêu chảy		D. Ngộ độc thực phẩm
Câu 5. Xương có chứa nước và 2 thành phần hóa học là
 A. chất hữu cơ và vitamin.	 		B. chất cốt giao và chất hữu cơ.
 C. chất vô cơ và muối khoáng.	 	D. chất hữu cơ và chất vô cơ.
Câu 6. Hoạt động đảo trộn thức ăn được thực hiện bởi các cơ quan?
 A. Răng, lưỡi, cơ má.	 	B. Răng, lưỡi, cơ môi.
 C. Răng và lưỡi.	 		D. Răng, lưỡi, cơ môi, cơ má.
Câu 7. Hệ nội tiết không gồm tuyến nội tiết nào?
 A. Tuyến hành		B. Tuyến yên	 	C. Tuyến ức	 	D. Tuyến tùng
Câu 8. Ở cơ thể người, cơ quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực?
 A. Dạ dày	 	B. Bóng đái	 	C. Phổi	 D. Thận
PHẦN II (2 điểm): Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu 9. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
	Câu 9. Để cơ thể người phát triển cân đối, phòng ngừa bệnh tật và nâng cao sức đề kháng cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lí.
a) Chế độ dinh dưỡng cung cấp quá nhiều lipid sẽ dẫn đến thừa cân, béo phì.
b) Xây dựng khẩu phần tiêu chuẩn cần đáp ứng đủ về năng lượng, đủ và cân bằng về các nhóm chất dinh dưỡng.
c) Mỗi ngày, người có cân nặng 30kg cần cung cấp 2 lít nước.
d) Chế độ dinh dưỡng thiếu vitamin D gây bệnh còi xương ở trẻ em.
PHẦN III (1 điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời câu 10, thí sinh ghi câu trả lời ra giấy kiểm tra.
Câu 10. Trong cơ thể người, mỗi hệ cơ quan gồm nhiều cơ quan cùng phối hợp hoạt động để thực hiện chức năng nhất định.
a) Cơ nào ngăn cách khoang ngực và khoang bụng?
b) Cơ quan nào bài tiết mồ hôi, giúp điều hòa thân nhiệt?
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 11. Trình bày nguyên tắc xây dựng một khẩu phần ăn tiêu chuẩn cho một người trong một ngày?
Câu 12. Trình bày nguyên nhân và biện pháp chống mỏi cơ?
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